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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá có bề dày lịch sử đào tạo các thế hệ cán 

bộ Y - Dược, xây dựng và phát triển hơn 60 năm. Hiện nay, Nhà trường đã và 

đang đổi mới về nội dung, phương pháp và lượng giá học tập của học sinh, sinh 

viên nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Để có tài liệu giảng dạy 

thống nhất cho giảng viên và tài liệu học tập cho học sinh, sinh viên; Đảng uỷ - 

Ban Giám hiệu Nhà trường chủ trương biên soạn tập bài giảng của các chuyên 

ngành mà Nhà trường đã được cấp phép đào tạo. 

Tập bài giảng Quản lý dược được các giảng viên Bộ môn Dược biên soạn 

dùng cho hệ Trung cấp dược, dựa trên chương trình đào tạo của Trường ban 

hành năm 2021, Thông tư 03/2017/BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội. 

Môn học “Quản lý dược” là một môn học trong chương trình đào tạo hệ cao 

đẳng chính quy đối với sinh viên dược. Môn học nhằm mục tiêu trang bị cho 

sinh viên Dược các kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, hoạt động tài chính 

doanh nghiệp, quản lý cung ứng thuốc. 

Tuy nhiên trong qua trình biên soạn tập bài giảng không thể tránh khỏi 

những thiếu sót. Tập thể biên soạn xin ghi nhận các ý kiến đóng góp xây dựng 

của các nhà quản lý, đồng nghiệp, độc giả và học sinh, những người sử dụng 

cuốn sách này để nghiên cứu bổ sung cho tập bài giảng ngày càng hoàn thiện 

hơn. 

 

  
 

 

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 06 năm 2021 

                                            Tham gia biên soạn 

                         1. Ths.BS Mai Văn Bảy – Chủ biên 

                         2. Ths. DSCKI Hoàng Linh 

                         3. DSĐH Lê Thị Huyền 

                         4. DSĐH Nguyễn Thị Yến 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 
Tên môn học: Quản lý dược 

Mã môn học: MH18 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô-đun: 

- Vị trí: Là môn thuộc khối kiến thức ngành 

- Tính chất: Môn Quản lý dược cung cấp cho sinh viên dược những kiến thức cơ 

bản về tài chính doanh nghiệp và quản lý cung ứng thuốc. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô-đun: Môn quản lý và kinh tế dược trang bị cho 

sinh viên các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý kinh tế của ngành dược, 

phương pháp luận cơ bản để tự học tập, nghiên cứu và tiếp cận với xu hướng quản 

lý kinh tế dược trong cơ chế kinh tế mới.  

Mục tiêu của môn học/mô-đun: 

- Về kiến thức  

+  Trình bày được các kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và doanh nghiệp dược. 

+ Trình bày được các nội dung của công tác quản lý cung ứng thuốc. 

- Kỹ năng 

+ Vận dụng được các kiến thức về tài chính doanh nghiệp trong phân tích một số 

chỉ tiêu kinh doanh dược. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

+ Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý và kinh tế dược dược từ đó có thái 

độ nghiêm túc, cẩn trọng trong quá trình kinh doanh và quản lý cung ứng thuốc. 

+ Chủ động ứng dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn và có khả năng tự 

nghiên cứu, tự đọc tài liệu. 
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Nội dung của môn học: 

BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DOANH NGHIỆP - LUẬT DOANH 

NGHIỆP 

Mã bài: 01 
Giới thiệu: 

Bài 1 bao gồm những kiến thức cơ bản nhất về doanh nghiệp, luật doanh 

nghiệp được quy định theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  

Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm về doanh nghiệp, phân loại các loại hình doanh nghiệp. 

- Trình bày được quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. 

- Trình bày được các quy định về trình tự  và đơn đăng ký kinh doanh khi thành lập 

doanh nghiệp 

- Trình bày được các trường hợp giải thể và thủ tục giải thể doanh nghiệp. 

Nội dung chính: 

1. Một số khái niệm cơ bản 

1.1. Một số từ ngữ cần được hiểu 

1.1.1. Kinh doanh 
Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 số số 59/2020/QH14: “Kinh doanh là 

việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, 

sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục 

đích tìm kiếm lợi nhuận.” 
1.1.2. Doanh nghiệp 

Doanh nghiệp là một trong các chủ thể kinh doanh chủ yếu của xã hội. 

Về khái niệm doanh nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau. Có 

người cho rằng: “ Doanh nghiệp là một đơn vị kinh doanh được thành lập để thực 

hiện hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lời”. 

Theo Luật doanh nghiệp 2020: “ Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên 

riêng, có tài sàn, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy 

định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện ổn định các hoạt động kinh doanh”. 
1.1.3. Các từ ngữ khác 
- Vốn điều lệ: số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một 

thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ của công ty. 
- Vốn pháp định: mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành 

lập doanh nghiệp. 

- Vốn có quyền biểu quyết: phần vốn góp hoặc cổ phần theo đó người sở hữu có 

quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng thành 

viên hoặc đại hội đồng cổ đông. 
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- Cổ tức: là khoản lợi nhuận ròng đuợc trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc 

bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về 

tài chính. 
- Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần. 
- Cổ đông sáng lập: là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản 

điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. 
- Thành viên hợp danh: là thành viên chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của 

mình về các nghĩa vụ của công ty. 

1.2. Đặc điểm chung của các doanh nghiệp 

1.2.1. Đặc điểm 
- Doanh nghiệp là các tổ chức, các đơn vị được thành lập chủ yếu để tiến hành các 

hoạt động kinh doanh. 

- Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh có quy mô đủ lớn như hợp tác xã, công 

ty, xí nghiệp, tập đoàn…Thuật ngữ doanh nghiệp có tính quy ước để phân biệt với 

lao động độc lập hoặc người lao động và hộ gia đình của họ. 

- Doanh nghiệp là một tổ chức sống, theo nghĩa nó cũng có vòng đời từ lúc ra đời 

để thực hiện một ý đồ, suy giảm hoặc tăng trưởng các bước thăng trầm phát triển 

hoặc bị diệt vong. 

1.2.2. Mục tiêu của doanh nghiệp 
Nói chung mục tiêu của doanh nghiệp là: kiếm lời – cung cấp hàng hóa và dịch vụ - 

tiếp tục phát triển. Ngoài ra còn có trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. 
- Mục tiêu lợi nhuận: doanh nghiệp cần có lợi nhuận để bù đắp lại chi phí sản xuất, 

những rủi ro gặp phải và để tiếp tục phát triển. Nếu không có lợi nhuận, doanh 

nghiệp không thể trả công cho người lao động, duy trì việc làm lâu dài cho họ, 

cũng như không thể cung cấp lâu dài hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng và cộng 

đồng. 

- Mục tiêu cung ứng: doanh nghiệp phải cung ứng hàng hóa hay dịch vụ để thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng để thu được lợi nhuận. Vì thế mục tiêu này còn là 

nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với xã hội và nhờ thực hiện mục tiêu này mà doanh 

nghiệp mới có thể tồn tại. 
- Mục tiêu phát triển: phát triển là dấu hiệu của sự lành mạnh và sự thành công 

trong hoạt động kinh doanh. Sự phát triển của doanh nghiệp có ý nghĩa góp sức vào 

sự phát triển mạnh của nền kinh tế. Để thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp cần 

tìm cách bổ sung vốn hoặc sử dụng một phần lợi nhuận để đầu tư thêm. 
- Trách nhiệm đối với xã hội: doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của 

khách hàng, của người cung ứng đầu vào cho mình và của những người làm công 

trong doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh phải luôn tôn trọng pháp luật và bảo vệ 

môi trường xung quanh. 

1.3. Các loại hình doanh nghiệp 
1.3.1. Phân biệt theo hình thức sở hữu 
1.3.1.1. Doanh nghiệp tư nhân 
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a, Khái niệm: Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh có mức vốn không thấp 

hơn vốn pháp định, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài 

sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

b, Đặc điểm 
- Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

- Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một DNTN. 

- Vốn đầu tư của chủ DNTN do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Trong quá trình hoạt 

động, chủ DNTN có quyền tăng hoặc giảm số vốn đầu tư của mình. Trường hợp 

giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ DNTN chỉ được 

giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. 

- Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp, có quyền bán hoặc cho thuê doanh nghiệp của mình. 

- Chủ DNTN có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động 

kinh doanh nhưng phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và vẫn phải chịu 

trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.3.1.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn  

a, Khái niệm: là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số 

lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ 

và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào 

doanh nghiệp. 

b, Đặc điểm 
- Bao gồm: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. 
- Thực hiện phần vốn góp: thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại 

tài sản góp vốn như đã cam kết. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nếu 

thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn thì phải được sự nhất trí của các thành viên 

còn lại. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì 

số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó 

phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn 

số vốn đã cam kết. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ 

số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây: 
+ Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp 
+ Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty 

+ Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ 

trong vốn điều lệ công ty. 
Sau khi số vốn còn lại được góp đủ, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương 

nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải thay đổi nội dung đăng 

ký kinh doanh. 

- Cơ cấu tổ chức quản lý: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có hội đồng thành 

viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Công ty TNHH 

có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 

thành viên, có thể thành lập ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. 
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- Công ty TNHH 1 thành viên: chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một hoặc một số 

người đại diện theo uỷ quyền với nhiệm kỳ không quá năm năm để thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. Trường hợp có ít nhất 2 

người được bổ nhiệm làm đại diện theo uỷ quyền thì cơ cấu tổ chức quản lý của 

công ty bao gồm: hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát 

viên; trong trường hợp này, hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo uỷ 

quyền. 
Trường hợp một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền thì người 

đó làm chủ tịch công ty; trong trường hợp này cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 

bao gồm: chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên. 
1.3.1.3. Công ty cổ phần 

a, Khái niệm: là loại công ty đối vốn trong đó các thành viên (cổ đông) có cổ phiếu 

và chỉ chịu trách nhiệm đến hết giá trị  những cổ phần mà mình có. 

b, Đặc điểm 

- Số thành viên thường trực trong suốt thời gian hoạt động của công ty phải it nhất 

là 3, không hạn chế  số lượng tối đa. 
- Quản lý công ty do hội đồng quản trị và giám đốc điều hành, đại hội cổ đông là cơ 

quan quyết định cao nhất của công ty. 

- Vốn điều lệ của công ty được chia ra làm nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. 

Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá cổ phiếu. Công ty được quyền phát hành cổ 

phiếu nhằm tăng nguồn vốn. 
- Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông, ngoài ra có thể có cổ phần ưu đãi. Cổ 

phần ưu đãi gồm các loại sau đây: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ 

tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi khác. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi 

biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác. Cổ đông sở 

hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, 

dự họp đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát. 
- Công ty cổ phần có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và giám đốc hoặc 

tổng giám đốc. Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ 

chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có ban kiểm soát. 
1.3.1.4. Công ty hợp danh 

a, Khái niệm: là doanh nghiệp trong đó: phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh (có 

thể có các thành viên góp vốn), thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ 

chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu toàn bộ trách nhiệm bằng toàn bộ 

tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, các thành viên góp vốn chỉ chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp. 

b, Đặc điểm 

- Công ty hợp danh không được phép phát hành  bất cứ loại chứng khoán nào. 

- Thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty, tiến hành các hoạt động kinh 

doanh nhân danh công ty, cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của công ty. 
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- Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỉ lệ được quy định trong 

điều lệ của công ty, không được tham gia quản lý và hoạt động kinh doanh nhân 

danh công ty. 
- Cơ cấu tổ chức quản lý do các thành viên hợp danh thỏa thuận trong điều lệ công 

ty, các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý 

công ty. 
1.3.1.5. Nhóm công ty 

a, Khái niệm: là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi 

ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. 

b, Các hình thức của nhóm công ty 
- Công ty mẹ- công ty con 

- Tập đoàn kinh tế 

- Các hình thức khác 

Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu: 

- Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của 

công ty đó 

- Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên hội 

đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty đó 

- Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó 

Tuỳ thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và 

nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan 

hệ với công ty. 

1.3.1.6.  Doanh nghiệp nhà nước 

Bao gồm: 

- Công ty nhà nước: là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, 

thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp. 

Công ty nhà nước được tổ chức dưới dạng công ty nhà nước độc lập, tổng công ty 

nhà nước. 

- Công ty cổ phần nhà nước: là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty 

nhà nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt 

động theo quy định của luật doanh nghiệp 

- Công ty có cổ phần hoặc có vốn góp chi phối của Nhà nước là doanh nghiệp mà 

cổ phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ. Nhà nước giữ 

quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó. 

- Công ty TNHH nhà nước một thành viên: là công ty TNHH do Nhà nước sở hữu 

toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của 

luật doanh nghiệp. 

- Công ty TNHH nhà nước có 2 thành viên trở lên: là công ty TNHH trong đó tất cả 

các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và 

thành viên khác là tổ chức được uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo 

quy định của luật doanh nghiệp. 
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1.3.2. Phân biệt theo lĩnh vực hoạt động 
- Các doanh nghiệp thương mại. 

- Các doanh nghiệp công nghiệp 

- Các doanh nghiệp dịch vụ. 

- Các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc. 

- Các nông trại. 

1.3.3. Phân biệt theo quy mô 
- Doanh nghiệp lớn 

- Doanh nghiệp vừa 

- Doanh nghiệp nhỏ  

1.3.4. Phân biệt theo cấp hành chính 

- DN trung ương 

- DN địa phương 

1.3.5. Phân biệt theo loại hàng hóa 

- DN dược phẩm 

- DN thực phẩm…  

1.3.6. Phân biệt theo tính chất hoạt động về kinh tế 

- Doanh nghiệp kinh doanh 

- Doanh nghiệp tư vấn… 

2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

2.1. Quyền của doanh nghiệp 

Theo luật doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền: 

-  Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. 

-  Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa 

chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và 

ngành, nghề kinh doanh. 

-  Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 

-  Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. 

-  Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. 

-  Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao 

động. 

-  Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh 

và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp 

luật về sở hữu trí tuệ. 

-  Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 

-  Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không 

theo quy định của pháp luật. 

-  Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

-  Quyền khác theo quy định của pháp luật. 

 2.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp 

Theo luật doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ: 
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-  Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà 

đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó 

trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. 

-  Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động 

của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này. 

-  Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai 

hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các 

thông tin đó. 

-  Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác 

theo quy định của pháp luật. 

-  Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy 

định của pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 

người lao động trong doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động 

hoặc sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận 

lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện 

các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

- Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 3. Quy định chung về thành lập, đăng ký kinh doanh, giải thể doanh nghiệp 

3.1. Thành lập doanh nghiệp 

3.1.1. Trình tự 
- Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập doanh nghiệp (trừ 7 trường hợp nêu trong 

điều 17 của luật doanh nghiệp) 

- Trình tự đăng ký doanh nghiệp: 

+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký 

doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây: đăng ký 

doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; đăng ký doanh nghiệp qua 

dịch vụ bưu chính; đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký 

kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và 

cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh 

doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành 

lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo 

bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do. 

3.1.2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh 

3.1.2.1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân. 
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3.1.2.2. Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty. 

- Danh sách thành viên. 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên. 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo 

quy định của Luật Đầu tư. 

3.1.2.3. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty. 

- Danh sách thành viên. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+  Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện 

theo pháp luật; 

+  Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử 

người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện 

theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức 

phải được hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy 

định của Luật Đầu tư. 

3.1.2.4. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty. 

- Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu 

tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật; 

+ Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người 

đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. 

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải 

được hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy 

định của Luật Đầu tư. 

3.1.3. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

-  Tên doanh nghiệp; 

-  Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu 

có); 

- Ngành, nghề kinh doanh; 
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- Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; 

- Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền 

chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần; 

- Thông tin đăng ký thuế; 

- Số lượng lao động dự kiến; 

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp 

danh; 

- Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty cổ phần. 

3.2. Đăng ký kinh doanh 

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

-  Ngành nghề kinh doanh có thuộc đối tượng cấm kinh doanh? 

-  Tên của doanh nghiệp 

+ Không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký kinh 

doanh. 

+ Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục 

của dân tộc. 

+ Phải viết bằng tiếng Việt và có thể viết thêm một số từ của nước ngoài với khổ 

chữ nhỏ hơn. 

+ Viết rõ loại hình doanh nghiệp: TNHH, cổ phần hay hợp danh tư nhân. 

- Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

- Có trụ sở chính của doanh nghiệp phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, phải ghi chi tiết 

số nhà, phố, phường, quận, thị xã… 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

3.3. Giải thể doanh nghiệp 

3.3.1. Các trường hợp giải thể 

Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây: 

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết 

định gia hạn; 

- Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư 

nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, 

chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông 

đối với công ty cổ phần; 

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật 

này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình 

doanh nghiệp 

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật quản 

lý thuế có quy định khác. 
3.3.2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp 
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- Thông qua quyết định giải thể theo quy định của luật doanh nghiệp, phải có 

các nội dung chủ yếu sau: 

+ Tên, trụ sở doanh nghiệp 

+ Lý do giải thể 

+ Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh 

nghiệp, thời hạn thanh toán không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua 

quyết định giải thể. 

+ Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động. 

+ Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

-  Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết 

định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ 

quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải 

được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết 

công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp . 

 Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải 

gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các 

chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ 

phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh 

toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ. 

Phải niêm yết công khai tại trụ sở chính. 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang 

làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau 

khi nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông 

báo phải đăng tải nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu 

có); 

- Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. 

-  Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thanh toán hết nợ của doanh nghiệp, tổ 

thanh lý cần phải gửi hồ sơ về giải thể doanh nghiệp cho cơ quan ĐKKD. 

-  Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD, doanh nghiệp 

phải giải thể trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD. 

Trình tự và thủ tục theo đúng các quy định đã nêu trên. 

 

Ghi nhớ: 

Các kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ: 

- Khái niệm về doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp theo hình thức sở hữu 

- 11 quyền và 6 nghĩa vụ của doanh nghiệp. 

- Trình tự  và đơn đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp 

- Các trường hợp giải thể và thủ tục giải thể doanh nghiệp. 

 

Lượng giá 

Câu 1: Doanh nghiệp là gì? Phân tích đặc điểm và mục tiêu của doanh nghiệp? 
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Câu 2: Doanh nghiệp được phân loại như thế nào? 

Câu 3: Doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ gì? 

Câu 4: Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp nào? 

Câu 5: Tình huống “Tạo lập doanh nghiệp mới” 

Ông A và B muốn góp vốn thành lập một doanh nghiệp. Theo anh (chị) họ 

có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào? Vì sao? Từ đó anh (chị) hãy đưa ra 

những điểm khác biệt cơ bản của những doanh nghiệp mà theo em ông A và B 

có thể thành lập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

BÀI 2: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DƯỢC 

Mã bài: 02 

Giới thiệu  

Bài 2 giúp cho sinh viên hiểu được tài chính doanh nghiệp là gì, vai trò của 

tài chính doanh nghiệp đối với sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp. 

Giúp cho sinh viên có khả năng phân tích và tính toán được tài chính của một 

doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dược nói riêng.  

Mục tiêu  

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

1. Trình bày được khái niệm, bản chất, vai trò của tài chính doanh nghiệp. 

2. Trình bày được vốn và cách huy động vốn. 

3. Trình bày được chi phí trong doanh nghiệp, cách thức hạch toán giá thành sản 

phẩm. 

4. Trình bày được khái niệm và cách tính lợi nhuận và phân phối lợi nhuận. 

5. Trình bày được cách tính giá thành của sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất. 

Nội dung chính: 

1. Đại cương 

1.1. Khái niệm 

Tài chính doanh nghiệp là hệ thống các luồng chuyển dịch giá trị phản ánh 

sự vận động và chuyển hóa các nguồn tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập 

hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đạt tới các mục tiêu kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

1.2. Chức năng 

1.2.1. Chức năng phân phối 
Tài chính doanh nghiệp thực hiện chức năng phân phối dưới hình thức giá trị 

các của cải vật chất thông qua quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm 

đáp ứng yêu cầu tích lũy hay tiêu dùng của doanh nghiệp. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường, tài chính doanh nghiệp không chỉ dừng 

lại ở việc phân phối thu nhập mà với chức năng phân phối tài chính khai thông các 

luồng tài chính trong xã hội đảm bảo vốn cho doanh nghiệp hoạt động. 

Chức năng phân phối là chức năng cơ bản của tài chính doanh nghiệp. Hoạt 

động phân phối có thể tiến hành: 

-  Trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp: Phân phối điều tiết vốn cho các bộ 

phận, cho các đơn vị thành viên, cho mỗi giai đoạn của quá trình sản xuất kinh 

doanh. 

-  Giữa hai chủ thể khác nhau, doanh nghiệp vay vốn của các tổ chức kinh tế 

khác, của tập thể, cá nhân trong và ngoài nước, nộp thuế... 

1.2.2. Chức năng giám đốc tài chính 
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Là khả năng giám sát, dự báo tính hiệu quả của quá trình phân phối. Nhờ khả 

năng giám đốc tài chính, doanh nghiệp có thể phát hiện thấy những khuyết tật trong 

kinh doanh để kịp thời điều chỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đươc 

hoạch định. 

Chủ yếu là “giám đốc” bằng đồng tiền thông qua các chỉ tiêu về tài chính 

như hiệu quả, mục đích sản xuất kinh doanh hoặc phản ánh một cách tổng hợp 

bằng tiền thông qua các chỉ tiêu tài chính. Vì thế thông qua các chỉ tiêu này để kiểm 

tra giám sát hoặc phát huy, khắc phục, điều chỉnh các mặt và các khâu trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh một cách hợp lý đạt mục tiêu đã định. 

Giám đốc là chức năng quan trọng của tài chính. Giám đốc tài chính mang tính toàn 

diện và có hiệu quả, thường xuyên và liên tục. 

Các tổ chức thực hiện: 

-  Cơ quan tài chính Nhà nước. 

-  Tín dụng. 

-  Quản lý cấp trên. 

-  Tự giám đốc (quan trọng nhất, doanh nghiệp tự giám sát hoạt động của 

mình) 

Hai chức năng trên có quan hệ mật thiết, hữu cơ với nhau. Chức năng phân 

phối được thực hiện đồng thời với quá trình thực hiện chức năng giám đốc. 

1.3. Các nguyên tắc quản lý và nội dung công tác tài chính 

1.3.1. Các nguyên tắc quản lý 
Trong công tác quản lý cần quán triệt những nguyên tắc sau: 

-  Lấy thu bù chi và có lãi: Là nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế đồng 

thời cũng là nguyên tắc cơ bản của quản lý tài chính doanh nghiệp. 

-  Rủi ro và lãi xuất. 

-  Giá trị thực của đồng vốn: Đồng tiền ngày hôm nay khác đồng tiền ngày mai 

do nhiều yếu tố: lạm phát, trượt giá,... Đánh giá hiệu quả thực tính trên đơn vị tiền 

tệ cố định. 

-  Nguyên tắc cân bằng ngân quỹ. 

1.3.2. Nội dung của hoạt động tài chính doanh nghiệp 
Trong thực tiễn tổ chức công tác tài chính doanh nghiệp có thể bao gồm 

những nội dung cơ bản sau: 

-  Tham gia thẩm định dưới góc độ tài chính những dự án lớn về sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

-  Chuẩn bị các luận cứ và xây dựng các quy định tài chính của doanh nghiệp 

sau khi những dự án lớn được thông qua và trở thành phương hướng, mục tiêu của 

doanh nghiệp thì nhiệm vụ của tài chính doanh nghiệp là xây dựng những quy định 

tài chính nhằm đạt được những mục tiêu đó. 

-  Xây dựng kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó. 

-  Phân tích, kiểm tra và đánh giá kết quả tài chính. 
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Người quản lý tài chính đánh giá được toàn diện tình hình tài chính của mình 

trên cơ sở đó có định hướng trong thời gian tới. 

Như vậy có thể tóm tắt nội dung của hoạt động tài chính doanh nghiệp như 

sau: 

-  Tham gia đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh. 

-  Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng kịp thời 

cho các hoạt động của doanh nghiệp. 

-  Tổ chức sử dụng tốt vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản chi, thu đảm 

bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

-  Thực hiện tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của 

doanh nghiệp. 

-  Đảm bảo kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đói với tình hình hoạt động của 

doanh nghiệp và thực hiện tốt việc phân tích tài chính. 

-  Thực hiện tốt việc kế hoạch hoá tài chính. 

1.4. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 

-  Tài chính doanh nghiệp là công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính 

nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cho đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. 

-  Tài chính doanh nghiệp có vai trò trong việc sử dụng vốn tiết kiệm và có 

hiệu quả. 

-  Tài chính doanh nghiệp được sử dụng như một công cụ để kích thích, thúc 

đẩy sản xuất kinh doanh. 

-  Tài chính doanh nghiệp là một công cụ quan trọng để kiểm tra các hoạt động 

sản xuất của doanh nghiệp.  

1.5. Vốn kinh doanh 

1.5.1. Khái niệm 
Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là số tiền ứng trước về toàn bộ 

tài sản hữu hình và tài sản vô hình phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp nhằm mục đích kiếm lời. 

1.5.2. Đặc điểm 

-  Vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp là một loại quỹ tiền tệ đặc biệt. Mục 

tiêu của quỹ là để phục vụ cho sản xuất kinh doanh tức là mục đích tích luỹ, không 

phải là mục đích tiêu dùng như một vài quỹ khác trong doanh nghiệp. 

-  Vốn kinh doanh trong doanh nghiệp có trước khi diễn ra hoạt động sản xuất 

kinh doanh. 

-  Vốn kinh doanh của doanh nghiệp sau khi ứng ra, được sử dụng vào kinh 

doanh và sau mỗi chu kỳ hoạt động phải thu về để ứng tiếp cho kỳ hoạt động sau. 

-  Vốn kinh doanh không thể mất đi. Mất vốn đối với doanh nghiệp đồng nghĩa 

với nguy cơ phá sản. 

1.5.3. Phân loại 
- Phân loại theo nguồn hình thành 

+ Nguồn vốn chủ sở hữu  
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+ Nguồn vốn tự bổ sung. 

+ Nguồn vốn huy động 

+ Nguồn vốn tín dung 

+ Nguồn vốn thanh toán 

- Phân loại theo mục đích sử dụng 

+ Vốn cố định 

+ Vốn lưu động 

+ Vốn xây dựng cơ bản 

+ Các quỹ của xí nghiệp 

+ Nguồn vốn kinh phí 

- Phân loại theo thời gian sử dụng 

+ Vốn dài hạn 

+ Vốn ngắn hạn 

+ Vốn trung hạn. 

2. Vốn cố định 

2.1. Tài sản cố định 

2.1.1. Khái niệm 

 Tư liệu lao đông khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh dù bị hao 

mòn dần về giá trị nhưng hình thái vật chất ban đầu không thay đổi, chúng phát huy 

tác dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, và chỉ khi hết thời hạn sử dụng 

hoặc không có lợi về mặt kinh tế mới phải thay thế, đổi mới. 

 Khác với tư liệu lao động, các đối tượng lao động (như nguyên, nhiên, vật 

liệu, bán thành phẩm…) chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ 

nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của  nó được chuyển toàn bộ một lần vào 

giá trị sản phẩm. 

 Bộ phận quan trọng nhất trong các tư liệu lao động sử dụng trong các quá 

trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là tài sản cố định. Đó là những tài sản 

hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng 

lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu 

thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, thoả mãn 

đồng thời cả ba tiêu chuẩn sau:  

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; 

-  Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; 

-  Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 

30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên. 

 Ngoại lệ: một số tài sản mình nó không còn thỏa mãn hai tiêu chí trên nhưng 

nếu xếp nó trong một tổng thể và được sử dụng đồng thời thì cả tổng thể đó được 

coi là tài sản cố định. 

2.1.2. Đặc điểm 
-  Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh và giữ nguyên hình thái ban 

đầu. 


